
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 31 tháng (month) 10 năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23TTC

Số (No.): 68

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH TIN HỌC T&C NHA TRANG

Mã số thuế (Tax code): 4201834531

Địa chỉ (Address): 48/17 Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 0792211060 Fax: Website: www.taingo.name.vn

Số tài khoản (Account No.): 119002686697 Ngân hàng (Bank): TMCP Công Thương Việt Nam - CN Nha Trang (Vietinbank)

Họ tên người mua hàng (Customer's name): Công ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn - Cam Ranh

Tên đơn vị (Company's name): Công ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn - Cam Ranh

Mã số thuế (Tax code): 4201721827

Địa chỉ (Address): Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Công thi công Mạng Lan (Đi nẹp, bấm đầu Cos, Đấu tủ) Công 4 400.000 1.600.000

2 Hộp kỹ thuật 10x10cm Cái 8 15.000 120.000

3 Nẹp Vuông 20P (200x100) Trắng - Cây 2m Cây 30 10.000 300.000

4 Dây mạng RJ45 Cat 6-6e - Xanh dương (tính mét) m 360 10.000 3.600.000

5 DS-3E0318P-EM(B) Switch mạng 16 cổng PoE 100M, 1 cổng
uplink 1000M, 1 cổng SFP 10/100/1000M Cái 1 3.200.000 3.200.000

6 Camera IP thân trụ 2MP HIKVISION DS-2CD1023G0-IUF
POE Cái 8 1.150.000 9.200.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 18.020.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.802.000

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 19.822.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười chín triệu tám trăm hai mươi hai nghìn đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY TNHH TIN HỌC T&C NHA TRANG
Ký ngày 31/10/2023

Mã của cơ quan thuế: 00A2E6F1E96BD54D4A880D356AC328E12A
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: 6LDQGIVI4Q0CK59


